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QUAN BAC TU LIEM

Tai liéu nghién ctru nay dwgc bién soan véi su hd tro tai chinh cia Lién
minh Chau Au. Cac ndi dung trong tai liéu nay, ké ca cac khuyén nghi, dé
xuit 13 ciia nhoém nghién ciru, khong nhit thiét phan anh quan diém ciia Lién
minh Chau Au, t6 chirc Oxfam tai Viét Nam va Ban thw ky Quy JIFF.



DANH MUC CAC CHU VIET TAT

TE Tré em

NCTN Nguoi chua thanh nién - nguoi dudi 18 tudi
BVTE Bao vé tré em

GDTP Giam dinh tu phap

GDPY Giam dinh phap y

DTN Poan Thanh nién Cong san HO6 Chi Minh
LHPN Lién hi¢p phu ni

QLNN Quan 1y Nha nude

TTHS T tung hinh su

XHTD Xam hai tinh duc

XHTDTE Xam hai tinh duc tré em

XHTE Xam hai tré em

PVS Phong van sau

TECHCDB Tré em c6 hoan canh dac biét



Bio cdo ciia Ha N@i vé tinh hinh thue hién chinh sach, phap luat vé

phong, chong XHTE tir 01/01/2015 dén 30/6/2019 cho thay:

*Bén canh nhitng két qua dat dugc trong linh vuc kinh té, an sinh x4 hoi, cong tac
BVTE van dang d6i mit véi thach thicc vé XHTDTE véi 268 TE bj XHTD/655
TE bi xam hai.

* Cac vu an da thyc hién khoi t6 diéu tra, truy t6 va xét xu theo ding quy dinh
cua phap luat; tuy vay mot s6 vu viée con kéo dai, da sb cac vu viec XHTE
thuong khong t6 gidc ngay, gy kho khan cho viéc giam dinh, diéu tra vy an; hé
thong vin ban quy pham phép ludt con bat cap. Viéc tong hop thong tin vé cham
soc va hd tro y té d6i v6i TE bi XHTD nhom nghién ctru chua thu thiap dugc van

ban lién quan dén van dé nay. /

o

Pé gop phan tim hiéu nhitng vudng mac trong chinh sach, phap luat vé TTHS
va chiam séc, hd tro'y té d6i v4i TE 1a b hai cia XHTD:; duoc su giup do cua Quy
Thuc day Sang kién tu phap (EU JULE JIFF), Hoi BVQTE Viét Nam tién hanh
nghién ctru “Khdo sdt thwc trang thwe hién quy trinh to tung thin thién va hé
tro'y té doi véi TE bi XHTD tai Ha N§i” tir thang 9/2020 - thang 4/2021.




» Khdo sat thuc trang thwc hién quy trinh té tung than
thién va cham soc, hé tro' y té dbi véi TE 1a bi hai cla
XHTD; trén co s& do dé xuat khuyén nghi lién quan
dén thuwc trang thwe hién quy trinh TTHS than thién va
cham séc, hd tro' y t& dbi véi TE Ia bj hai cia XHTD.

Muc tiéu

nghién ctru

* La thwe trang thwe hién quy trinh TTHS than thién voi
TE va cham séc, hd tro y té dbi voi TE la bi hai cta
XHTD.

DPéi twong
nghién ctru

« Nhirng nguoi lién quan dén quy trinh TTHS va cham
séc, hd tro y té déi voi TE bi hai: diéu tra vién, can bo
diéu tra, kiém sat vién va can bo kiém sat, thAm phan,
luat sw, tro' gidp vién phap ly, can bd y té, giam dinh
vién, can bo BTN, H6i LHPN, TE la bi hai cia XHTD,
cha me TE bj hai, can boé co quan QLNN vé TE va
gido duc va y té, can bo xa/phwdng, nhan vién chdm
séc TE tai cac mai 4m, gido vién; céac tai liéu thir cap
lién quan.

+ Lwa chon c6 cha dich 06 quan/huyén/thi xa (quan Bac
Tw Liém, Cau Gidy, Ha Béng; huyén Chwong My, Ba
Vi va Thij xa Son Tay).

Dia ban
nghién ctru

C6 206 nguai tham gia nghién ciu, trong dé co6 180
ngudi tham gia dién phiéu hoi, dugc chia thanh 3 nhém

Nhém 1 gém 51

ngudi la diéu tra vién,
can bo diéu tra, kiém
sat vién, giam dinh
vién, thdm phan, luat
su va can bo tu phap
phudng/xa

Nhém 2 gbébm 57
ngudi, chd yéu la can
bo, vién chuic tai cac
CO s& y té so it la
cong chirc QLNN vé y
té va vé tré em

Nhém 3 gom 72
ngudi la can bo BTN,
HGoi LHPN, giao vién

va cong chuc quan ly
giao duc, can bo
phudng/xa




Két qua nghién ctru cho thay, da s6 nguoi tham gia nghién ciru nhan dinh
viéc thyc hién quy trinh TTHS, cham séc va hd tro y té d6i v6i TE bi hai déu duoc
thuc hién theo quy dinh cua luat phép, chinh sach hién hanh, duogc trién khai ngay
sau khi nhan duoc tin bao va xéc dinh ¢ c¢6 du hiéu toi pham. Quy trinh TTHS,
giam dinh, chim s6c va ho tro'y té d3 duoc thyc hién vai trach nhiém, trinh d6 va
kinh nghiém ctia can bd chuyén mon; da s6 cac vu XHTDTE déu dugc xir 1y hinh
su; nang lyc chuyén mon cua can bo lién quan dén TTHS va cham soc, hd trg y
té duoc danh gia twong dbi cao; su phdi hop giita co quan TTHS va co quan y té,
co quan giam dinh phap y va cac don vi cung cap dich vu hd tro y té da timg budc
duoc chu trong. Tuy vay, nghién ciru d3 dua ra mot s6 phat hién chinh vé nhitng
van dé can nghién ctru dé hoan thién lién quan dén muc tiéu nghién ctru:

MOT SO VAN PE CAN XEM XET PE HOAN THIEN

Mot s6 van dé cin xem xét lién quan dén thwe trang thue
hién mdt s6 quy dinh vé t6 tung hinh sy than thién doi véi

tré em, nguwoi dwéi 18 tudi bi xAm hai tinh duc tai dia ban

nghién ciru.

~

Co sé phdp Iy thwe hién t6 tung hinh sw déi véi tré em bi xam hai
tinh duc: Quy trinh té tung hinh sw trong B¢ ludt Té tung hinh sw nim
2015 va Ludt Gidm dinh tw phdp nam 2012, siva déi, bo sung nim 2018,
2020 va mét sé vin bin quy dinh vé t6 tung thin thién doi véi tré em,
nguwoi chiwa thanh nién bi xadm hai tinh duc con mét sé6 néi dung chwa cu

\thé, con han ché khi trién khai thuc hién. /

- B6 Luat TTHS nidm 2015 (BLTTHS) d3 danh mét chuong quy dinh vé
trinh tu, thi tuc t6 tung dac biét d6i véi NCTN (Chwong XXVIII - Tha tyc t6 tung
d6i voi NCTN). Song chuong ndy chi quy dinh noi dung, thu tuc t6 tung than
thién voi voi NCTN mang tinh nguyén tic.

- Mot sb ndi dung td tung than thi¢n véi voi TE, NCTN chi duoc quy dinh
chi tiét, huéng dan thi hanh & vin ban dudi luat cia cip Bo, nganh va Hoi dong
tham phan Toa 4n nhan dan t6i cao.

-Viéc xtr Iy hinh su cac hanh vi XHTDTE tuan theo trinh ty, thil tuc t tung
hinh su dugc quy dinh chung tai Bo luat TTHS nam 2015 va cac vin ban huéng dan
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thi hanh chung. Phap luat vé TTHS chua c6 quy dinh riéng vé trinh tu, thu tuc
TTHS than thién ddi véi cac vu an ¢6 TE, NCTN la ngudi tham gia t6 tung véi tu
cach 1a nguoi bi hai, nguoi lam chung.

- P6i v6i giam dinh phap y: Luat GDTP nam 2012, sira d6i, bd sung nim
2018, 2020 con han ché vé quyén duoc ty minh yéu cau giam dinh ddi véi cha
me, nguoi gidm hd TE bi hai. Mac du quy trinh GDPY ddi voi TE bi hodc nghi bi
XHTD di duoc ban hanh kém theo Quyét dinh s6 5609/QD-BYT ngay
31/12/2020 cua Bo trudng Bo Y té 13 mot bude tién méi trong thuc hién giam
dinh dbi véi tré bi hai, quy dinh vé thu tuc, trinh tu cic bude giam dinh, yéu cau
co so vat chat, trang thiét bi giam dinh. Do van ban mdi c6 hiéu luc tir ngay
1/4/2021 nén phai c6 thoi gian dé viéc trién khai trén thyc tién. Dé viéc kham
GDPY than thién hon nita v&i TE, can cu thé hon nita vé ndi ham “than thién”
ctia phong kham giam dinh; cling can hd trg thém dbi v6i ngudi giam dinh vé vé
tam ly, cach tiép can TE; st dung ngdn ngit than thién véi TE.

Nguon lwc dé thwe hién quy trinh t6 tung hinh sw than thién doi véi TE,
NCTN con chwa thit ddy dii.

- Pa s6 can bo cac co quan lién quan dén TTHS tai dia ban nghién ciru nhu
diéu tra vién, kiém sat vién, tham phan, gidm dinh vién ..., can bd cac co quan, to
chtic lién quan dugc danh gia vé nang luc chuyén mon 1 tt va kha. Tuy vay phan
16m 1a can bo ki€ém nhiém, khong phai 1a can bg chuyén trach cac vu viéc li€n quan
dén TE, NCTN; mét s6 can bd chua duoc tap huin vé tdm Iy TE, cach tiép can
voi TE..., chi lam theo kinh nghiém va tg hoc hoi; can bo con han ché cap nhat
nhiing tai liéu huéng dan diéu tra, xir 1y than thién cac vu XHTDTE.

- Co s6 vat chat, trang thiét bi dé bao dam thuc hién quy trinh t6 tung than
thién d6i véi TE, NCTN bi hai chua that phu hop: tit ca 6 huyén/quan/thi xa 13
dia ban nghién ctru déu chua cé phong diéu tra than thién, phong xét xir than thién
riéng v6i TE ma 1a phong lam viéc, xét xir chung cho moi ddi tuong.

- C4an bd l1am cong tac TE ¢ co sé mic du duoc danh gia nang luc 1a tot va
kha, song con phai kiém nhiém nhiéu viéc (theo Bao céo ciia UBND thanh phd
Ha Noi); hau hét cac quan, huyén tham gia nghién ctru chua c6 doi ngii can bo
cong tac xa hoi dé hd trg va phdi hop thuc hién cong tac TE.

- H61 BVQTE chua dugc thanh 1ap & Ha No1 mac du Bo Noi vu da ban
hanh Céng van s6 2363/BNV-TCCQDPP ngay 29/5/2019 vé viéc tao diéu kién
thanh 1ap, hoat dong cua hoi trong linh vuc BVQTE gtri céc tinh/TP chua thanh
1ap Hoi.



Té chikc thwe hién to tung hinh sw thin thién doi véi vu dn c6 TE, NCTN
la bi hai mdc du da chu trong song con mgt so han che.

- Pa sb cac vu viec XHTDTE do cha me, gia dinh khai bao, tb giac.
Ngudi tb gidc, bao tin 1a can bd cac t6 chuc chinh tri - x4 hoi, cac td chirc xa hoi
1a rat thip; 1y do dan t6i viéc té gidc, bao tin khong kip thoi chu yéu 1a do nhan
thirc ctia cha me, thanh vién gia dinh chua day du, chua danh gia dung muc do
nguy hai d6i v6i con minh, lo s¢ anh hudng cudc sdng ctia con, sg bi tra thi, mudn
xur Iy noi bo.

- Viéc tiép nhan va xu ly tin bao, tb giac, thu gilr vat chung & mot sb6 vu
viéc chua that kip thoi va chua déy du; 1y do chu yéu 1a do cha me, nguoi tb giac,
bao tin chua kip thoi hoac chua c6 y thirc bado quan ching cur, vat chiing.

- Viéc trung cau giam dinh tu phap duoc danh gia 1a kip thoi & da s6 vu
viéc; tuy vay & mot sb vu viéc con chua kip thoi do vige td giac bao tin cham, qua
trinh thyc hi¢n gidm dinh con gap mat s6 kho khan lién quan dén vat chiing hau
hét khong con ddy da anh huong dén tinh chinh xac cia két luan giam dinh.

- Trong qué trinh gidm dinh nhiéu cha me tré em khong hop tac, phdi hop
day du voi co quan giam dinh, do TE so hai, khung hoang tim 1y va cha me tré bi
hai s¢ anh hudng dén cudc séng, danh du cua con.

- Viéc t6 chirc thuc hién quy trinh tb tung than thié€n voi tré em trién khai
trong bdi canh phap luat vé TTHS chua quy dinh quy trinh riéng biét vé t6 tung
than thién vdi NCTN va con mot sd han ché vé nguén luc dé dam bao td tung than
thién v6i TE, NCTN 13 nguoi tham gia t6 tung véi tu cach 1a ngudi bi hai, nguoi
lam chung da mot ph?m han ché dén t6 chirc thuc hién tb tung than thién véi TE
tai dia ban nghién ctru.

- Su phéi hop giita co quan lién quan dén té tung hinh sy va co quan cham
soc va hd trg y té d6i véi TE bi hai da duoc thuc hién, tuy nhién sy phéi hop nay
con nhiéu khoé khan, do chua co hudéng dan cy thé. Viéc chua thanh lap Ho1
BVQTE ¢ Ha Noi ciling cho thay chuwa ¢ thém mdt kénh dé phdi hop véi cac co
quan lién quan trong BVQTE, phong chdng bao lyc va XHTE néi chung va xam
hai TDTE noi riéng.



Mot s0 van deé can xem xét lién quan den thuc trang thue

hién cham soc va ho trg y té doi voi tré em, nguwoi chua

thanh nién bi xAm hai tinh duc di dwoc trién khai tai dia

ban nghién ciru.

Co 56 phdp Iy thuwe hign chim séc va hé tro'y té doi vii tré em bi
xdm hai tinh duc.

Luat TE nam 2016, Nghi dinh 6 56/2017/ND-CP ngay 9/5/2017 ctia Chinh
pht quy dinh chi tiét mot sé diéu ctia Luat TE d4 ¢ nhitng quy dinh lién quan toi
TECHCPDB, BVTE, chim séc stc khoe TE. Hudng dan chim soc va hd tro y té
cho ngudi bi XHTD (ban hanh kém theo Quyét dinh sé 3133/QD-BYT cua Bo
truong BO Y té ngay 17/7/2020 d3 c6 hiéu luc ké tir ngdy ky ban hanh) da dé ra
quy trinh chi tiét tir nguyén tic dén cac budc chim soc va hd tro y té d6i véi TE
bi XHTD dé t6 chirc thuc hién tai cac co s& y té. Tuy vy mot $6 nguoi tham gia
nghién ctru chua ndm rd va c6 mot s ngudi chua biét dén van ban nay.

Nguén lwc dé bao dam thwe hién ni dung, quy trinh cham séc va hé tro' y
té doi voi doi voi tré em, nguwoi dwoi 18 tudi bi xam hai tinh duc

- Ning luc chuyén mén cta nhan vién y té duoc ngudi tham gia nghién ciru
nhan dinh 14 bao dam cho viéc cham séc va hd trg y té d6i véi TE, NCTN bj
XHTD. Mot s6 nguoi tham gia nghién ciru nhom 2 da ty tim hiéu dé thuc hién va
phéi hop cham soc va hé tro TE bi hai; tuy vay cac kién thtrc vé TE, tAm Iy TE,
k¥ nang lam viéc va cach tiép can than thién v4i TE con han ché béi chua duoge
tap huan vé nodi dung nay.

- Nguoi tham gia nghién ctru nhém 3 chua that quan tAm dén cac chinh sach
lién quan dén cham soc va hd tro y té dé c¢6 su phdi hop can thiét v6i nhan vién y
té trong qua trinh cham soc va hd tro y té ddi véi TE, NCTN b hai.

- Co s6 vat chat, thiét bi bao dam thyc hién ndi dung, quy trinh cham séc
va hd trg y té ddi v6i d6i v6i TE bi hai 1a co sé chung, chua b tri mot noi kham
riéng cho TE bi hai, do vay chua that phu hop va than thi¢n véoi TE.



T6 chirc thuc hién cham soc va ho trg'y té doi voi tré em, nguwoi chwa
thanh nién bi xam hai tinh duc.

- Viéc thim khém, x tri, tu van cho cha me va TE, NCTN bj hai ludn dugc
trién khai theo trach nhiém va kinh nghiém chuyén mén ctia can bo y té. Mot sb
ngudi nhom 2 biét va co nghe nodi téi Hudng dan cham séc va hd tro y té ddi véi
nguoi bi XHTD, song chua tiép can nghién ctru; mot sb ngudi nhom 2 chua biét
t6i hudng dan nay. Mot s6 nguoi tham gia PVS cho riang can c6 su chi dao thuc
hién Huéng dan nay tir cap trén truc tiép.

- Nguoi nhém 2 ndm duge cac nguyén tic trong cham soc va hd tro y té d6i
v6i TE bi hai. Tuy vy, nguyén tic thu thap bang ching phap y thi chi c¢6 71,9%
s6 nguoi dugc hoi cho rang can chu trong; trong khi nguoi chim soc, hd tro y té
dugce hudng dan 13 can chu trong tu van cho gia dinh tré bi hai luu gitr chung cir
cua vu viéc.

- Khi thadm kham cho TE bi hai, van con c6 co so y té trén dia ban nghién
ctru chua ctr bac si nit kham néu bi hai 1a TE nit ma van thuc hién viéc bac si nam
va bac si nit kham chung.

- Mot sd nguoi nhom 2 chua nam bét dugc ndi dung hudng dan cia B6 Y té
vé chim soc va hd tro y té d6i voi tré bi XHTD: nhimg ndi dung dung can bo y té
can hoi, can cht trong khi kham thuc thé, can chu trong xur tri va can chu trong tu
van cho cha me, tré bi hai da duoc nguoi nhom 2 trd 101 voi ty 1€ cao nhét 1a 75,4%
(hoi thong tin vé kinh nguyét néu tré bi hai trong do tudi day thi); 86,0% (kham
sinh duc); 82,5% (xir tri cac vét thuong kém theo) va 86,0% (tu van bao tin vu
viéc cho co quan cong an). Cling v&i nhitng nd1 dung trén, ngudi nhom 2 tra 161
v6i ty 1¢ thap nhat 13: 59,6% (hoi vé hoan canh gia dinh); 59,6% (kham miéng,
hau hong); 77,2% (cham soc stc khoe tdm than) va 79,9% (tu van cham soc tiép
theo).

- Su phdi hop giita co quan TTHS va co quan lién quan dén chim soc va hd
troy té ddi v6i TE bi hai da duoc thue hién, tuy vay co6 vu viéc chua co su phéi
hop (10,5% nguoi nhom 2 nhan dinh); mot sé ¥ kién PVS cho thay chua c6 vin
ban hudng dan dé ting cudong su phdi hop, chua c6 su hop tac chit ché giita co
s6 kham bénh v4i co quan GDPY trong cong tac chuyén mon.



KHUYEN NGHI

Trén co s¢ két qua nghién ctru, nhom nghién ctru dua ra moét s6 khuyén nghi
nhu sau:

@ R

Tiép tuc ra soat, sira doi, b6 sung hoan
thién hé thong phap luit vé to tung
hinh sy than thién véi tré em, tu phap
nguoi duéi 18 tudi. D

Doi véi cdc co quan lién quan dén to tung hinh sw tai Ha Noi:

Trong khi chura xem xét stra d6i, bo sung hoan thién phap luat vé TTHS than
thién v&i TE, NCTN, can bd tri nguén nhan luc, co s& vat chat déy du dé thuc
hién cac van ban hudng din, quy dinh chi tiét vé TTHS than thién ddi v6i TE,
NCTN no6i chung, trong d6 ¢6 TE, NCTN bi XHTD.

Déi véi co quan xdy dwng phdp ludt, van ban quy pham phdp ludt:

- Pé bo sung kip thdi khoang trong phap 1y va yéu cau cai thién quy trinh
TTHS thén thién d6i véi TE, NCTN bi XHTD, truéc mit d¢ xuat: sira doi, bo
sung cic vin ban quy pham phap luat (nghi dinh, thong tu, nghi quyét...) quy
dinh chi tiét va hudng dan thi hanh céc luét ¢6 lién quan dén hinh su, TTHS, gidm
dinh, kham bénh, chita bénh, tré em chu trong tdi than thién voi TE, NCTN.

- C6 16 trinh (3-5 nam) dé ting budc hoan thién co s& phap 1y thuc hién
TTHS su than thién dbi véi TE, NCTN bi bao luc va xdm hai (trong do co
XHTDTE):

+ Xem xét stra d6i, bd sung cac ché dinh vé ndi dung quy trinh TTHS than
thién d6i vdi TE va NCTN; quy dinh thi tuc, ndi dung gidm dinh than thién doi
v6i cac vu an ¢6 TE, NCTN la bi hai; noi dung, quy trinh chim soc va hd tro y té
ddi véi dbi v6i TE bi xAm hai trong cac luat: B luat Hinh sy 2015, stra ddi, bd
sung 2017; B9 luat TTHS 2015; Luat GDTP 2012, stra d6i, b sung 2018,2020;
Luat Tré em 2016; Luat Kham bénh, chira bénh 2009...); quy dinh m& rong quyén
dugc ty minh yéu cau gidm dinh trong Luat GPTP nam 2012, sua ddi, bod sung
2018, 2020 ddi véi cha me, nguoi giam hd TE 1a b1 hai cua bao lyc va xam hai,
trong d6 c6 XHTD ngay sau khi phat hién dau hiéu t6i pham.
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+ Nghién ctru xdy dung Luét vé tu phap NCTN: trong d6 quy dinh vé trinh
tu thu tuc, n¢1 dung TTHS ddi voi TE, NCTN, quy dinh thu tuc, nd1 dung tb tung
than thién d6i v6i TE, NCTN 1a bi hai, nguoi 1am ching tham gia t6 tung; quy
dinh thu tuc, ndi dung gidm dinh than thi¢n ddi véi cac vu 4n ¢6 TE, NCTN 1a bi
hai, ngudi 1am chimg tham gia t6 tung.

+ Nghién ctru xay dung Luat Cong tac xi hoi: quy dinh nghé cong tac xa hoi
chuyén nghiép, trong d6 quy dinh nhiém vu, quyén han cta doi ngii nhan vién

cong tac xa hdi trong cong tac bao v¢, cham séc tré em, thuc hién phong chong
bao lyc va xam hai tré em va do1 ngli nhan vién cong tac xa hoi trong hoat dong
tu phap.

~

Giép tuc thwe hién c6 hiéu qua mot sé quy
dinh hién hanh vé quy trinh, ni dung chim
soc, hd tro'y té doi véi tré em bi xAm hai tinh
duc, ddng thoi nghién ciu sira ddi, bo sung

\hoz‘ln thién noi dung quy trinh nay. J

- Co quan QLNN vé y té thanh phd Ha Noi xem xét viéc chi dao, huéng dan
cac co sO y té tuyén dudi thuc hién Hudng dan chim séc va hd tro y té dbi véi
ngudi bi XHTD ma B6 Y té da ban hanh kém theo quyét dinh 3133/QD-BYT
ngay 17/7/2020 dé co sé'y té tuyén dudi chu trong ddy du hon téi viée chim soc
va hd tro y té dbi v6i TE bi hai.

- Bo Y té can tiép tuc nghién ctru, xem xét hoan thién hudng dan chiam soc
va hd tro y té ddi v6i TE bj hai theo tinh than ctia Luat Tré em, bao dam phu hop
v6i tré em, chi tiét hon vé ndi ham “than thién véi tré em” trong chdm séc va hd
troy té, nhat 1a vé trang bi, b6 tri noi kham riéng than thién v6i TE bi hai....
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~

Gﬁng cwong thye hién mét s6 nhiém vu quan
ly Nha nuwéc hd trg thue hién quy trinh t6
tung than thién va chim séc, hd tro' y té ddi
v6i tré em, ngudi dwéi 18 tudi bi xaAm hai tinh

\duc tai Ha Noi. J

Ngoai khuyén nghi vé ra soat cac vian ban phap luat, quy pham phap luét vé
to tung than thién, cham soc va ho trg'y té d6i v6i TE, NCTN da néu tai 02 khuyén
nghi trén, nghién ctru dé xuat chu trong thuc hién mot s6 nhiém vu QLNN sau:

- Pay manh hoat dong truyén thong nang cao nhan thirc, trach nhiém phdi
hop thuc hién chinh sach, phap luat vé TTHS than thién va cham soc, hd tro y té
ddi v&i TE bi XHTD dén céc cép, nganh; cha me, ngudi dan va TE, NCTN.

- Tang cuong tap huin vé chinh sach, luat phap lién quan dén BVTE, TTHS
than thién, cham séc va hd tro y té ddi v6i TE bi XHTD; bdi dudng kién thic vé
TE cho can bd BVTE, can bo thyc hién quy trinh TTHS, chim soc va hd tro' y té
d6i voi TE bi XHTD nham ting cudng hon nita k§ nang 1am viéc v6i TE va nang
cao nang luc thuc hién nhiém vu.

- Hoan thién to chirc bo mdy lam cong tic TE & co sd. Nghién ctru thanh 1ap
Ho1 Bao vé quyén tré em Thanh phé Ha Noi theo van ban dé nghi cia Bo N1 vu.

- Xay dung quy ché phdi hop giita co quan QLNN lién quan dén TTHS, céc
td chirc chinh tri- x4 hoi, to chirc x3 hoi BVQTE trong viéc thuc hién quy trinh td
tung than thién, thyc hién chim séc va hd tro y té dbi voi TE, NCTN bj XHTD.

- Péu tu cho cac co quan lién quan dén TTHS vé phong diéu tra, xét xtr than
thién, phong kham giam dinh than thién véi tré em bi hai; dau tu cho co so y té
c6 phong kham riéng than thién ddi véi tré em bao lyc va xAm hai, trong dé co
XHTD.

- C6 hudng dan chi dao trién khai thyc hién ding quy trinh TTHS su than
thién véi TE, NCTN va hudng dan chiam soc, hd tro y t& dbi voi TE bj XHTD.
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	MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT ĐỂ HOÀN THIỆN
	- Đa số các vụ việc XHTDTE do cha mẹ, gia đình khai báo, tố giác. Người tố giác, báo tin là cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội là rất thấp; lý do dẫn tới việc tố giác, báo tin không kịp thời chủ yếu là do nhận thức của cha mẹ, ...
	- Việc tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác, thu giữ vật chứng ở một số vụ việc chưa thật kịp thời và chưa đầy đủ; lý do chủ yếu là do cha mẹ, người tố giác, báo tin chưa kịp thời hoặc chưa có ý thức bảo quản chứng cứ, vật chứng.
	- Việc trưng cầu giám định tư pháp được đánh giá là kịp thời ở đa số vụ việc; tuy vậy ở một số vụ việc còn chưa kịp thời do việc tố giác báo tin chậm, quá trình thực hiện giám định còn gặp một số khó khăn liên quan đến vật chứng hầu hết không còn đ...
	- Trong quá trình giám định nhiều cha mẹ trẻ em không hợp tác, phối hợp đầy đủ với cơ quan giám định, do TE sợ hãi, khủng hoảng tâm lý và cha mẹ trẻ bị hại sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, danh dự của con.
	- Sự phối hợp giữa cơ quan liên quan đến tố tụng hình sự và cơ quan chăm sóc và hỗ trợ y tế đối với TE bị hại đã được thực hiện, tuy nhiên  sự phối hợp này còn nhiều khó khăn, do chưa có hướng dẫn cụ thể.  Việc chưa thành lập Hội BVQTE ở Hà Nội cũng...
	- Người tham gia nghiên cứu nhóm 3 chưa thật quan tâm đến các chính sách liên quan đến chăm sóc và hỗ trợ y tế để có sự phối hợp cần thiết với nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc và hỗ trợ y tế đối với TE, NCTN bị hại.
	- Cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm thực hiện nội dung, quy trình chăm sóc và hỗ trợ y tế đối với đối với TE bị  hại là cơ sở chung, chưa bố trí một nơi khám riêng cho TE bị hại, do vậy chưa thật phù hợp và thân thiện với TE.
	KHUYẾN NGHỊ

	Cơ sở pháp lý thực hiện tố tụng hình sự đối với trẻ em bị xâm hại tình dục: Quy trình tố tụng hình sự trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật Giám định tư pháp năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2020 và một số văn bản quy định về tố tụng thân...
	Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về tố tụng hình sự thân thiện với trẻ em, tư pháp người dưới 18 tuổi.
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